
Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC PKĐK TƯ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE 

ĐỊNH KỲ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN 

TT Tên PKĐK  
Số nhà và tên 

đường 

Phường, xã, 

đặc khu 

Đối tượng  

khám sức khỏe 

Trẻ 

dưới 

6 tuổi 

Người 

từ đủ 

6 đến 

dưới 

18 

tuổi  

Người 

từ đủ 

18 

tuổi 

trở 

lên 

1.  

PKĐK Medic Miền Đông 

thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện Medic Miền Đông 

Số 34/4-39/7 đường 

Thủ Khoa Huân 

Phường An 

Phú 
x x x 

2.  
PKĐK Bình An thuộc Công 

ty TNHH PKĐK Bình An 

49/B1 đường ĐT 

743 

Phường An 

Phú 
x x x 

3.  

PKĐK thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH PKĐK và 

nghiên cứu bệnh nghề 

nghiệp Công nghệ cao Sài 

Gòn – 175 Medical – PKĐK 

Công nghệ cao Sài Gòn 

Medik 

61 Vườn Lài  
Phường An 

Phú Đông 
    x 

4.  

PKĐK thuộc Công ty 

TNHH phòng khám Medic 

Hoàn Mỹ Sài Gòn 

Số 588 Hà Huy 

Giáp, Khu phố 62 

Phường An 

Phú Đông 
  x x 

5.  

PKĐK thuộc chi nhánh 

Công ty TNHH PKĐK Sài 

Gòn - Trung tâm khám bệnh 

số 2 

132-134 Lý Thái Tổ 
Phường Bàn 

Cờ 
    x 

6.  PKĐK Thuận Thảo 

412-414, Quốc Lộ 

13, Khu phố Mỹ 

Phước 

Phường Bến 

Cát 
x x x 

7.  

PKĐK Health Care Nam 

Tân Uyên thuộc Công ty cổ 

phần Bệnh viện - PKĐK 

Health Care - Nam Tân 

Uyên 

lô HT2, đường D1, 

Khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên mở 

rộng 

Phường Bình 

Cơ 
x x x 

8.  

PKĐK Phúc An Sài Gòn - 

CN3 thuộc Công ty Cổ phần 

Bệnh viện đa khoa Phúc An 

Sài Gòn -CN 3 

Ô số 1 - Lô PC- 

B41-2H KDC Phú 

Chánh B 

Phường Bình 

Dương 
  x x 

9.  

PKĐK Bình Đáng thuộc 

Công ty TNHH Bệnh viện 

đa khoa Bình Đáng 

 2/22 đường Nguyễn 

Du, khu phố Bình 

Đức 1 

Phường Bình 

Hòa 
x x x 



10.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Đầu tư và Dịch vụ 

Việt Phước 

772 Tân Kỳ Tân 

Quý 

Phường Bình 

Hưng Hòa 
    x 

11.  
PKĐK thuộc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Y khoa 

Ngọc Minh 

262/4 Lạc Long 

Quân 

Phường Bình 

Thới 
    x 

12.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Quốc tế An 

Phú 

251A Lương Định 

Của 

Phường Bình 

Trưng 
x x x 

13.  

PKĐK Quốc tế Leancare 

thuộc công ty Cổ phần Giải 

pháp Chăm sóc sức khỏe 

Tâm hợp 

Tầng G, tòa nhà 

Nguyễn Lâm Tower 

133 Dương Bá Trạc 

Phường Chánh 

Hưng 
    x 

14.  
PKĐK Nhân Tâm Sài Gòn 

thuộc Công ty cổ phần Bệnh 

viện Nhân Tâm Sài Gòn 

1382 đường 

ĐT743A, khu phố 

Chiêu Liêu 

Phường Dĩ An x x x 

15.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần Bệnh viện đa khoa 

Năm Anh 

2A/8, Khu phố 

Thống Nhất 1 
Phường Dĩ An x x x 

16.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Bệnh viện đa khoa 

Ngọc Hồng 

Số 3, đường Nguyễn 

Trãi, KP Đông Tân 
Phường Dĩ An x x x 

17.  
PKĐK Vũ Cao thuộc Công 

ty TNHH Dịch vụ Thương 

mại Y tế PKĐK Vũ Cao 

158 Đường Nguyễn 

Trãi, KP Thống Nhất 

1 

Phường Dĩ An x x x 

18.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Bệnh viện đa khoa 

Ngọc Hồng 

Số 3 đường Nguyễn 

Trãi, KP Đông Tân 
Phường Dĩ An x x x 

19.  
PKĐK thuộc Chi nhánh 3- 

Công ty TNHH Trung tâm 

Y khoa Phước An 

104 Nguyễn Văn 

Đậu 

Phường Diên 

Hồng 
    x 

20.  

PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần Tập đoàn chăm sóc 

sức khỏe tinh hoa Việt Nam 

– Trung tâm y khoa chuyên 

sâu VIETHOPE 

523 Tô Hiến Thành 
Phường Diên 

Hồng 
x x x 

21.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Quốc tế 

Nhân Hậu 

522-524-526 

Nguyễn Chí Thanh 

Phường Diên 

Hồng 
    x 

22.  
PKĐK Y khoa Sài Gòn 

thuộc Công ty TNHH Y 

khoa Sài Gòn Khang Hoàng 

349 Trần Hưng Đạo, 

khu phố Tây A 

Phường Đông 

Hòa 
x x x 

23.  

PKĐK thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH Trung tâm 

Xét Nghiệm Y khoa Thủy 

Nhi (PKĐK 118) 

7C3 - 8C3 đường 

DD5, KDC An 

Sương 

Phường Đông 

Hưng Thuận 
  x x 



24.  

PKĐK thuộc Chi nhánh 2 

đường Ba Tháng Hai - Công 

ty TNHH Trung tâm Y khoa 

Phước An 

686 Đường 3/2 
Phường Gia 

Định 
    x 

25.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH đầu tư y tế Trần 

Diệp Khanh 

41/21 Nguyễn Oanh 
Phường Gò 

Vấp 
x x x 

26.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Bắc Sài Gòn 

- VN Clinic 

189 Nguyễn Oanh 
Phường Gò 

Vấp 
    x 

27.  

PKĐK thuộc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Khang Minh - Trung tâm Y 

khoa Kỳ Hòa 

266A-268 Đường 3 

Tháng 2 

Phường Hòa 

Hưng 
x x x 

28.  
PKĐK thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH PKĐK 

Hạnh Phúc 

420-422-424 Đường 

3 Tháng 2 

Phường Hòa 

Hưng 
    x 

29.  
PKĐK Tín Đức thuộc Công 

ty TNHH Bệnh viện đa 

khoa Tín Đức 

Thửa đất 699 , tờ 

bản đồ số 25, đường 

ĐT741 

Phường Hòa 

Lợi 
x     

30.  
PKĐK Tín Đức thuộc Công 

ty TNHH Bệnh viện đa 

khoa Tín Đức 

Thửa đất 699,tờ bản 

đồ số 25,  đường ĐT 

741 

Phường Hòa 

Lợi 
x x x 

31.  
PKĐK Bảo Minh thuộc 

Công ty TNHH PKĐK Bảo 

Minh 

Thửa đất số 413, tờ 

bản đồ số 37, đường 

Nguyễn Văn Thành, 

khu phố Phú Hòa 

Phường Hòa 

Lợi 
x x x 

32.  PKĐK Thánh Tâm 
Số 2 nguyễn văn tiết, 

Kp Bình Hoà 

Phường Lái 

Thiêu 
x x x 

33.  
PKĐK thuộc Chi nhánh 1- 

Công ty TNHH Bệnh viện 

đa khoa Hoàn Hảo 

số 1B, Đường Hoàng 

Hữu Nam, 

Phường Long 

Bình 
x x x 

34.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Y tế Đại Phước 

829-829A-831-833 

Đường 3/2 

Phường Minh 

Phụng 
x x x 

35.  

PKĐK thuộc địa điểm kinh 

doanh Công ty Cổ phần 

Bệnh viện đa khoa ISHII 

Sài Gòn – PKĐK Nhật bản 

ISHII Sài Gòn 

616A Nguyễn Chí 

Thanh, P.Minh 

Phụng, Tp.HCM 

Phường Minh 

Phụng 
    x 

36.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Thuận Kiều 

630 Nguyễn Chí 

Thanh 

Phường Minh 

Phụng 
  x x 

37.  
PKĐK thuộc Bệnh viện 

Giao thông Vận tải 

TP.HCM 

136 Cách Mạng 

Tháng 8 

Phường Nhiêu 

Lộc 
    x 

38.  PKĐK Nhân Hòa 
1733 Đại lộ Bình 

Dương, khu phố 2 

Phường Phú 

An 
    x 



39.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Nhân Hòa 

Số 1733 Đại lộ Bình 

Dương, khu phố 2 

Phường Phú 

An 
    x 

40.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Trung tâm Y khoa 

Hoàng Khang 

285 Bà Hom 
Phường Phú 

Lâm 
x x x 

41.  
PKĐK thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật TP.HCM 

535/6 đường Lê 

Hồng Phong 

Phường Phú 

Lợi 
    x 

42.  PKĐK Đại Tòng Lâm 

Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Kp.Tân 

Phú 

Phường Phú 

Mỹ 
x x x 

43.  
PKĐK Vạn Thành Sài Gòn 

- Chi nhánh công ty CP 

Healthcare YBL 

Số 306 đường Độc 

Lập, KP Quảng Phú 

Phường Phú 

Mỹ 
x x x 

44.  PKĐK Asia Phú Mỹ 

Tổ 1, khu phố Mỹ 

Tân, phường Phú 

Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh  

Phường Phú 

Mỹ 
  x x 

45.  

PKĐK thuộc Địa điểm kinh 

doanh 89 PĐP thuộc Công 

ty Cổ phần Chăm sóc sức 

khỏe Doctor SHI 

89 Phan Đình Phùng 
Phường Phú 

Nhuận 
x x x 

46.  

PKĐK thuộc Địa điểm kinh 

doanh 89 PĐP thuộc Công 

ty Cổ phần Chăm sóc sức 

khỏe Doctor SHI 

89 Phan Đình Phùng 
Phường Phú 

Nhuận 
  x x 

47.  
PKĐK thuộc Sim Medical 

Center - Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Sim Med 

RS05-SH01, RS05-

SH02 và RS07-

SH01, RS07-SH02, 

Richstar Residence, 

số 239-241 đường 

Hòa Bình 

Phường Phú 

Thạnh 
x x x 

48.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Khu Công 

Nghiệp Tân Tạo 

4423 Nguyễn Cửu 

Phú 

Phường Phước 

Long 
    x 

49.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

Phần PKĐK Thiên Nam 
Số 192 đường 3/2 

Phường Rạch 

Dừa 
  x x 

50.  

PKĐK thuộc Medic Sài 

Gòn 5 thuộc chi nhánh 3 

Công ty TNHH PKĐK 

Medic Sài Gòn 

637C, đường 30/4, 

KCN Đông Xuyên 

Phường Rạch 

Dừa 
x x x 

51.  PKĐK Y Dược An Sài Gòn 

Thửa đất số 429, tờ 

bản đồ số 72, khu 

phố Đông Tác 

Phường Tân 

Đông Hiệp 
x x x 

52.  
PKĐK Y Dược Sài Gòn 

Nam Bình Dương thuộc 

Công ty TNHH PKĐK Y 

Thửa đất số 776, tờ 

bản đồ số 14, đường 

Phường Tân 

Đông Hiệp 
x x x 



Dược Sài Gòn Nam Bình 

Dương. 

Liên Huyện, Tổ 4, 

Khu phố Mỹ Hiệp 

53.  

PKĐK Medic Sài Gòn 2 

thuộc chi nhánh công ty 

TNHH PKĐK Medic Sài 

Gòn 

252 Quốc lộ 51, khu 

phố Phước Hiệp 

Phường Tân 

Hải 
x x x 

54.  

PKĐK An Phước - Sài Gòn 

thuộc Công ty Cổ phần 

Bệnh viện đa khoa An 

Phước - Sài Gòn 

Thửa đất số 342 và 

343, tờ bản đồ số 33, 

khu phố Khánh Lộc 

phường Tân 

Hiệp 
x x x 

55.  
PKĐK thuộc công ty TNHH 

PKĐK Thái Hòa 
31 Nguyễn Thị Thập 

Phường Tân 

My ̃
x x x 

56.  

PKĐK thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH 

AMVVACCINE tại 

TP.HCM 

951A Cách Mạng 

Tháng 8 

Phường Tân 

Sơn Nhất 
  x x 

57.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Bệnh viện Quốc tế 

Queen 

118 Bành Văn Trân 
Phường Tân 

Sơn Nhất 
    x 

58.  
PKĐK Quốc tế Timec thuộc 

Công ty Cổ phần Chăm sóc 

Y tế Quốc tế Tecco 

Tầng 1, Block F-G 

Chung cư Tecco 

Town, 4449 Nguyễn 

Cửu Phú 

Phường Tân 

Tạo 
x x x 

59.  
PKĐK thuộc địa điểm kinh 

doanh Công ty cổ phần 

PKĐK Thành An 

1679-1681 tỉnh lộ 10 
Phường Tân 

Tạo 
    x 

60.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Khu Công 

Nghiệp Tân Tạo 

4423 nguyễn cửu 

phú 

Phường Tân 

Tạo 
    x 

61.  
PKĐK thuộc Medic Tâm 

An 
879 Trần Phú 

Phường Tân 

Thành 
x x x 

62.  
PKĐK thuộc Chi nhánh 1 - 

Công ty TNHH Trung tâm 

Y khoa Phước An 

274 Huỳnh Tấn Phát 
Phường Tân 

Thuâṇ 
    x 

63.  PKĐK Bình Minh 

Thửa đất số 399, tờ 

bản đồ số 59, đường 

DT747B, khu phố 7 

Phường Tân 

Uyên 
x x x 

64.  

PKĐK Sài Gòn An Tây 

thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Sài Gòn An 

Tây 

Thửa đất số 270, 

555, Tờ bản đồ số 

36, Khu phố Lồ Ồ 

Phường Tây 

Nam 
x x x 

65.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần Trung tâm Y khoa 

Thành Công 

36 đường Tây Thạnh 
Phường Tây 

Thạnh 
x x x 



66.  
PKĐK Phương Nam thuộc 

Công ty Cổ phần bệnh viện 

đa khoa Phương Nam 

Số 18, đường TC1, 

khu phố 6 

Phường Thới 

Hòa 
x x x 

67.  
PKĐK thuộc Công ty CP 

Bệnh viện đa khoa Đại 

Minh Phước 

Số 179-181-183, 

đường D11, Tổ 22A, 

Khu phố 6   

Phường Thới 

Hòa 
    x 

68.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần Y khoa CHAC 2 
42 Đặng Văn Bi 

Phường Thủ 

Đức 
x x x 

69.  

PKĐK Sài Gòn Vĩnh Phú 

thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Sài Gòn Vĩnh 

Phú 

Thửa đất số 970, tờ 

bản đồ số 28, khu 

phố Bình Quới B 

Phường Thuận 

Giao 
x x x 

70.  
PKĐK Tâm Thiện Tâm 

thuộc Công ty Cổ phần 

PKĐK Tâm Thiện Tâm 

T6/45M, khu phố 

Bình Thuận 2 

Phường Thuận 

Giao 
    x 

71.  
PKĐK Thủ Khoa Huân 

thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện Thủ Khoa Huân 

Thửa đất số 702, tờ 

bản đồ số 3, đường 

Thủ Khoa Huân, 

Khu phố Bình Thuận 

2, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Phường Thuận 

Giao 
x x x 

72.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Phúc An 

Khang 

5/678 Đại lộ Bình 

Dương, Khu Phố 

Hòa Lân 1 

Phường Thuận 

Giao 
x x x 

73.  
PKĐK Tâm Thiện Tâm 

thuộc Công ty Cổ phần 

PKĐK Tâm Thiện Tâm 

T6/45M, khu phố 

Bình Thuận 2 

Phường Thuận 

Giao 
x x x 

74.  PKĐK PF2 

Thửa 189 Tờ bản đồ 

số 230 Đại Lộ Bình 

Dương, Khu phố 

Bình Giao 

Phường Thuận 

Giao 
x x x 

75.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần Y tế VH Care 

Lô 1, số 206, Quốc 

lộ 22 

Phường Trung 

Mỹ Tây 
    x 

76.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám Y 

Dược Hồng Phúc 

761-161 A Nguyễn 

Ảnh Thủ, khu phố 

4A 

Phường Trung 

Mỹ Tây 
x x x 

77.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Vũng Tàu 

205 - 207 Nguyễn 

Văn Trỗi 

Phường Vũng 

Tàu 
x x x 

78.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Y Sài Gòn 

408B Lê Hồng 

Phong 

Phường Vũng 

Tàu 
    x 

79.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Pháp Anh 

222-224-226 

Nguyễn Duy Dương 

Phường Vườn 

Lài 
x x x 

80.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần Vinamedical – Trung 

tâm Y khoa Sài Gòn 

305A Điện Biên Phủ 
Phường Xuân 

Hòa 
    x 



81.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần Vinamedical – Trung 

tâm Y khoa Sài Gòn 

305A Điện Biên Phủ 
Phường Xuân 

Hòa 
    x 

82.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần y khoa Loukas 
269 Điện Biên Phủ 

Phường Xuân 

Hòa 
    x 

83.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch 

vụ PKĐK Nam Sài Gòn 

2533 đường Lê Khả 

Phiêu 

Xã Bình 

Chánh 
    x 

84.  
PKĐK thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH Triệu Duy 

Anh - PKĐK Đông Tây  

Ấp Vĩnh Bình Xã Bình Giã x x x 

85.  
Phòng khám Y dược Kỹ 

thuật cao Sài Gòn Hưng 

Long 

496A Đoàn Nguyễn 

Tuấn 
xã Bình Hưng x x x 

86.  PKĐK Đức Ân - Sài Gòn Tổ 2, ấp Tân Long Xã Châu Pha   x x 

87.  
PKĐK thuộc Công ty Cổ 

phần PKĐK Sài Gòn - 

Quang Huy 1 

22/5C + 20/6E ấp 

Trung Đông, Xã 

Đông Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh 

Xã Đông 

Thạnh 
x x x 

88.  
PKĐK Khánh Tâm – Công 

ty TNHH Y tế Thu An 

Khánh 

 1783A Lê Văn 

Lương, Ấp 3 
Xã Hiệp Phước x x x 

89.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Nhơn Tâm 

số 469 đường 

Nguyễn Văn Tạo 
Xã Hiệp Phước x x x 

90.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Dịch vụ Y tế và 

PKĐK Tâm An 

47/4 - 47/6 (số mới 

1926-1930) Huỳnh 

Tấn Phát Xã Nhà Bè 

x x x 

91.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Tân Quy 

 14-18-20-28/7 Ấp 

14 

Xã Phú Hòa 

Đông 
x x x 

92.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Sài Gòn- Tân 

Bình 

Số 897, 899, 901 

đường ĐT741 
Xã Phước Hòa x x x 

93.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH Y khoa Quốc tế 

Thiện Phúc 

741-743 Phan Văn 

Khải, ấp Chợ 

Xã Tân An 

Hội 
x x x 

94.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH 115 Y dược 

D1/3 Nguyễn Thị 

Tú, ấp 46 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
x x x 

95.  
PKĐK thuộc Công ty 

TNHH PKĐK Sài Gòn 
3A35 Trần Văn Giàu 

Xã Tân Vĩnh 

Lộc 
    x 

 


